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PHẦN II: ĐỀ KIỂM TRA

TRƯỜNG THPT BÌNH PHỤC NHỨT

             TỔ VẬT LÝ


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Chương 5: MOMENT LỰC. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG
5.1.Tổng hợp lực. Phân tích lực 
Câu 1:(NB) Khi có hai vectơ lực 
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 đồng quy, tạo thành hai cạnh của một hình bình hành thì vectơ tổng hợp 
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 có thể

A. có điểm đặt tại một điểm bất kì.

B. có phương trùng với đường chéo của hình bình hành.

C. có độ lớn : F = F1 + F2 .

D. cùng chiều với 
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Câu 2: (NB) Phát biểu nào sau đây về phép tổng hợp lực là sai?
A. Xét về mặt toán học, phép tổng hợp lực là phép cộng các vectơ lực cùng tác dụng lên một vật.

B. Lực tổng hợp có thể xác định bằng quy tắc hình bình hành, quy tắc tam giác lực hoặc quy tắc đa giác lực.

C. Độ lớn của lực tổng hợp luôn bằng tổng độ lớn của hai lực thành phần.

D. Lực tổng hợp là một lực thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật, có tác dụng tương đương các lực thành phần.

Câu 3: (NB) Đặc điểm nào sau đây không đúng. Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực có

     A. phương song song với hai lực thành phần.

     B. chiều cùng chiều với hai lực thành phần.

     C. độ lớn bằng các độ lớn của hai lực thành phần.

     D. độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực thành phần.

Câu 4: (TH) Hai lực có giá đồng quy và hợp với nhau một góc 60 0 . Biết độ lớn các lực thành phần là F1 = 3 N, F2 = 5 N. Độ lớn của lực tổng hợp là

A. 8 N.                             B. 7 N.                             C. 4 N.                           D. 2 N.

Câu 5: (TH) Một người gánh một thúng gạo nặng 300 N và một thúng ngô nặng 200 N bằng một đòn gánh. Bỏ qua trọng lượng của đòn gánh. Khi đòn gánh nằm cân bằng trên vai người này thì đòn gánh đã tác dụng lên vai người này một lực có độ lớn 

      A. 100 N.                          B. 250 N.                        C. 450 N.                        D. 500 N.                                                                                                                                                                                                                               
5.2. Moment lực. Điều kiện cân bằng của vật  

Câu 6: (NB) Chọn phát biểu đúng.

A. Moment lực đối với một trục quay được đo bằng tích của lực với cánh tay đòn của nó.

B. Moment lực là đại lượng đặc trưng cho độ mạnh yếu của lực.

C. Momen lực không phụ thuộc vào vị trí của trục quay.

D. Đơn vị của moment lực là N/m.

Câu 7: (NB) Muốn cho một vật có trục quay cố định ở trạng thái cân bằng thì
A. moment ngẫu lực tác dụng lên vật phải bằng không.

B. tổng các lực tác dụng lên vật phải bằng không.

C. không có lực nào tác dụng lên vật.

D. tổng độ lớn các moment lực có xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ phải bằng tổng độ lớn các moment lực có xu hướng làm vật quay theo chiều ngược lại.

Câu 8: (NB) Khi vật rắn ở trạng thái cân bằng thì các lực tác dụng lên vật phải có

A. lực tổng hợp tác dụng lên vật bằng không.

B. tổng moment lực tác dụng lên vật đối với một điểm bất kì bằng không.

C. lực tổng hợp tác dụng lên vật bằng không và tổng moment lực tác dụng lên vật đối với một điểm bất kì bằng không.

D. tổng moment ngẫu lực tác dụng lên vật đối với một điểm bất kì bằng không.

Câu 9: (NB)  Một vật không có trục quay cố định nếu chịu tác dụng của ngẫu lực thì vật sẽ

A. không chuyển động vì ngẫu lực có hợp lực bằng 0.

B. quay quanh một trục bất kì.

C. quay quanh trục đi qua trọng tâm của vật.

D. quay quanh trục đi qua điểm đặt của một trong hai lực.

Câu 10: (TH) Một chiếc thước mảnh có trục quay nằm ngang đi qua trọng tâm O của thước. Dùng hai ngón tay tác dụng vào thước một ngẫu lực  có độ lớn các lực là  2 N. Biết cánh tay đòn của ngẫu lực là 5 cm. Momen của ngẫu lực là.

      A. 10 N.m.                B. 2,5 N.m.                    C. 0,4 N.m.              D. 0,1 N.m.   
Chương 6: NĂNG LƯỢNG

6.1. Năng lượng và công

Câu 11: (NB) Tính chất nào sau đây không đúng. Năng lượng của một hệ bất kì

A. là đại lượng có hướng.

B. có thể tồn tại ở những dạng khác nhau.

C. có thể truyền từ vật này sang vật khác.

D. có thể chuyển hóa qua lại giữa các dạng năng lượng khác nhau.

Câu 12: (NB) Vật dụng nào sau đây không có sự chuyển hóa từ điện năng sang cơ năng?

A. Quạt điện.                     B. Máy giặt.                     C. Bàn là.         D. Máy sấy tóc.          

Câu 13: (NB) Công của một lực được đo bằng tích của ba đại lượng
A. độ lớn của lực, quãng đường, sin góc hợp bởi vectơ lực tác dụng và hướng của đường đi.

B. độ lớn của vận tốc, độ lớn độ dịch chuyển, cosin góc hợp bởi vectơ vận tốc và vectơ độ dịch chuyển.

C. độ lớn của lực, độ lớn độ dịch chuyển, cosin góc hợp bởi vectơ lực tác dụng và vectơ độ dịch chuyển.

D. độ lớn của lực, độ lớn của vận tốc, cosin góc hợp bởi vectơ lực tác dụng và vectơ vận tốc.

Câu 14: (TH) Một vật có khối lượng 500 g rơi từ độ cao 4 m xuống mặt đất. Lấy g = 10 m/s2. Công của trọng lực sinh ra trong quá trình rơi đến khi chạm đất là

A. 2000 J.                       B. 125 J.                            C. 100 J.                       D. 20 J.

Câu 15: (TH) Một vật được kéo thẳng đều trên một mặt phẳng nằm ngang nhờ một lực kéo có độ lớn là 20 N và hợp với phương ngang  một góc 60 0. Công của lực kéo khi vật di chuyển được quãng đường 50 m là

A. 500 J.                              B. 400 J.                          C. 300 J.                         D. 200 J.

Câu 16: (TH) Một vật đang chuyển động thẳng đều trên một mặt sàn nằm ngang. Biết lực ma sát giữa vật và mặt sàn có độ lớn là 2,5 N. Công của lực ma sát khi vật di chuyển được quãng đường 20 m là

A. 100 J.                              B. 50 J.                          C. -100 J.                         D. -50 J.

6.2.Công suất. Hiệu suất
Câu 17: (NB) Công suất là đại lượng được xác định bằng

A. công sinh ra trong thời gian.                                              B. tích giữa độ lớn của lực và cánh tay đòn của nó.

C. tích giữa độ lớn của lực và độ dịch chuyển của vật.           D. công sinh ra trong một đơn vị thời gian. 

Câu 18: (NB) Hiệu suất của động cơ là tỉ số giữa

A. công suất toàn phần và công suất có ích của động cơ.

B. công suất có ích và công suất hao phí của động cơ.

C. công suất có ích và công suất toàn phần của động cơ.

D. công suất toàn phần và công suất hao phí của động cơ.

Câu 19: (TH) Hai động cơ xe máy A và B  đều sử dụng hết 1 lít xăng cùng loại, xe máy A di chuyển được 50 km, xe B di chuyển được 40 km. Hiệu suất của động cơ xe máy A so với động cơ xe máy B
A. nhỏ hơn.                 B. lớn hơn.                C. bằng.                  D. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn. 

Câu 20: (TH) Một dây cáp sử dụng động cơ điện tạo ra một lực không đổi 50 N tác dụng lên vật và kéo vật di chuyển thẳng đều theo phương của lực với tốc độ 0,5 m/s. Công suất của động cơ là

A. 25 W.                   B. 50 W.                    C. 75 W.                     D. 100 W.

Câu 21: (TH) Trong mỗi giây, một tấm pin mặt trời có thể hấp thụ 750 J năng lượng ánh sáng, nhưng nó chỉ có thể chuyển hóa thành 120 J năng lượng điện. Hiệu suất của tấm pin này là

A. 25%.                  B. 20%.                      C. 16%.                             D. 12%. 

6.3.Động năng và thế năng. Định luật bảo toàn cơ năng
Câu 22: (NB) Phát biểu nào sau đây không đúng. Động năng của một vật 
A. là năng lượng.                                                            B. có được do vật chuyển động.

C. phụ thuộc vào tốc độ chuyển động của vật.               D. phụ thuộc vào quãng đường vật đi.

Câu 23: (NB) Thế năng trọng trường của một vật không phụ thuộc vào

A. vận tốc của vật.                                                         B. độ cao của vật so với gốc thế năng.

C. vị trí chọn gốc thế năng.                                           D. khối lượng của vật.                   

Câu 24: (NB) Cơ năng của một vật bằng

A. hiệu của động năng và thế năng của vật.           B. hiệu của thế năng và động năng của vật.

C. tổng động năng và thế năng của vật.                  D. tích động năng và thế năng của vật.

Câu 25: (NB) Cơ năng của vật được bảo toàn khi vật chỉ chịu tác dụng của

A. lực kéo.            B. lực bảo toàn.            C. mọi lực bất kì.        D. một lực duy nhất.

Câu 26: (TH) Một vận động viên trượt tuyết từ trên vách núi trượt xuống, tốc độ trượt mỗi lúc một tăng. Như vậy đối với vận động viên thì

A. động năng tăng, thế năng tăng.                           B. động năng tăng, thế năng giảm.

C. động năng không đổi, thế năng giảm.                 D. động năng giảm, thế năng tăng.

Câu 27: (TH) Một vật đang nằm yên có khối lượng 1 kg có thế năng trọng trường là 40 J đối với mặt đất. Lấy g = 10 m/s2. Khi đó vật ở độ cao so với mặt đất là

A. 2 m.                                 B. 4 m.                             C. 6 m.                          D. 8 m.

Câu 28: (TH) Ở độ cao 10 m so với mặt đất, người ta ném thẳng đứng một vật có khối lượng 1 kg lên cao với vận tốc 10 m/s, bỏ qua lực cản của không khí, cho g = 10 m/s2. Cơ năng của vật là

A. 200 J.                              B. 150 J.                      C. 100 J.                             D. 50 J.
II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1: (VD) Hai bạn học sinh đang khiêng một thùng hàng có khối lượng 50 kg bằng một đòn tre. Điểm treo thùng hàng cách vai bạn đi trước 60 cm và cách vai bạn đi sau 40 cm. Bỏ qua trọng lượng của đòn tre và lấy g = 10 m/s2. Hỏi vai của bạn đi trước sẽ chịu một lực bằng bao nhiêu?
Câu 2: (VD)  Một vật có khối lượng 5 kg được kéo thẳng đều từ mặt đất lên độ cao 10 m trong khoảng thời gian 1 phút 40 giây, bỏ qua lực cản của không khí, lấy g = 10 m/s2. Tính công suất của lực kéo vật lên.
Câu 3: (VDC) Một vật nhỏ nhẹ được treo thẳng đứng nhờ một sợi dây không có dãn và có chiều dài 1 m. Tại vị trí cân bằng của vật, dây treo có phương thẳng đứng. Kéo vật cho dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 60 0 rồi thả nhẹ cho vật chuyển động không vận tốc đầu. Bỏ qua lực cản của môi trường. Lấy g = 10 m/s2. Tính vận tốc của vật khi nó đi qua vị trí cân bằng.
.............................................................Hết..........................................................
PHẦN III: HƯỚNG DẪN CHẤM

TRƯỜNG THPT BÌNH PHỤC NHỨT
                                 ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

             TỔ VẬT LÍ
                                 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2022-2023


                         Môn: Vật lí - Lớp: 10

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	C
	C
	B
	D
	A
	D
	C
	C
	D

	

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	C
	C
	D
	A
	D
	D
	C
	B
	A

	

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	

	Đáp án
	C
	D
	A
	C
	B
	B
	B
	B
	


Hướng dẫn giải:

Câu 1: Khi có hai vectơ lực 
[image: image6.wmf]1

F

ur

,
[image: image7.wmf]2

F

uur

 đồng quy, tạo thành hai cạnh của một hình bình hành thì vectơ tổng hợp 
[image: image8.wmf]F

ur

 có thể

có phương trùng với đường chéo của hình bình hành.

[image: image9.wmf]Þ

Chọn câu B
Câu 2: Phát biểu nào sau đây về phép tổng hợp lực là sai?

Độ lớn của lực tổng hợp luôn bằng tổng độ lớn của hai lực thành phần.

[image: image10.wmf]Þ

Chọn câu C
Câu 3: Đặc điểm nào sau đây không đúng. Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực có
     độ lớn bằng các độ lớn của hai lực thành phần.

[image: image11.wmf]Þ

Chọn câu C
Câu 4:  
[image: image12.wmf]22
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= 7 N

[image: image14.wmf]Þ

Chọn câu B
Câu 5:   F = F1 + F2 = 300 + 200 = 500 N
 
[image: image15.wmf]Þ

Chọn câu D
Câu 6: Moment lực đối với một trục quay được đo bằng tích của lực với cánh tay đòn của nó.

[image: image16.wmf]Þ

Chọn câu A
Câu 7: Muốn cho một vật có trục quay cố định ở trạng thái cân bằng thì tổng độ lớn các moment lực có xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ phải bằng tổng độ lớn các moment lực có xu hướng làm vật quay theo chiều ngược lại.

[image: image17.wmf]Þ

Chọn câu D
Câu 8: Khi vật rắn ở trạng thái cân bằng thì các lực tác dụng lên vật phải có lực tổng hợp tác dụng lên vật bằng không và tổng moment lực tác dụng lên vật đối với một điểm bất kì bằng không.


[image: image18.wmf]Þ

Chọn câu C
Câu 9: Một vật không có trục quay cố định nếu chịu tác dụng của ngẫu lực thì vật sẽ quay quanh trục đi qua trọng tâm của vật.


[image: image19.wmf]Þ

Chọn câu C
Câu 10:   M = F.d = 2.0,05 = 0,1 N.m

[image: image20.wmf]Þ

Chọn câu D
Câu 11: Tính chất nào sau đây không đúng. 
Năng lượng của một hệ bất kì là đại lượng có hướng.

[image: image21.wmf]Þ

Chọn câu A
Câu 12: Vật dụng nào sau đây không có sự chuyển hóa từ điện năng sang cơ năng là bàn là


[image: image22.wmf]Þ

Chọn câu C
Câu 13: Công của một lực được đo bằng tích của ba đại lượng: độ lớn của lực, độ lớn độ dịch chuyển, cosin góc hợp bởi vectơ lực tác dụng và vectơ độ dịch chuyển.

[image: image23.wmf]Þ

Chọn câu C
Câu 14:    AP = m.g.h = 0,5.10.4 = 20 J.

[image: image24.wmf]Þ

Chọn câu D

Câu 15:    AF = F.S.cos
[image: image25.wmf]a

 = 20.50.cos 60 0 = 500 J          

[image: image26.wmf]Þ

Chọn câu A
Câu 16:    AFms = - Fms . S = - 2,5.20 = -50 J

[image: image27.wmf]Þ

Chọn câu D
Câu 17: Công suất là đại lượng được xác định bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian.

[image: image28.wmf]Þ

Chọn câu D
Câu 18: Hiệu suất của động cơ là tỉ số giữa công suất có ích và công suất toàn phần của động cơ.

[image: image29.wmf]Þ

Chọn câu C
Câu 19: Hiệu suất của động cơ xe máy A so với động cơ xe máy B lớn hơn

[image: image30.wmf]Þ

Chọn câu B
Câu 20:   P = F.v = 50.0,5 = 25 W.

[image: image31.wmf]Þ

Chọn câu A

Câu 21:    
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[image: image34.wmf]Þ

Chọn câu C
Câu 22: Phát biểu nào sau đây không đúng. Động năng của một vật phụ thuộc vào quãng đường vật đi.

[image: image35.wmf]Þ

Chọn câu D
Câu 23:   Thế năng trọng trường của một vật không phụ thuộc vào vận tốc của vật.                            

[image: image36.wmf]Þ

Chọn câu A

Câu 24: Cơ năng của một vật bằng tổng động năng và thế năng của vật.                  

[image: image37.wmf]Þ

Chọn câu C
Câu 25:  Cơ năng của vật được bảo toàn khi vật chỉ chịu tác dụng của lực bảo toàn.            

[image: image38.wmf]Þ

Chọn câu B
Câu 26: Một vận động viên trượt tuyết từ trên vách núi trượt xuống, tốc độ trượt mỗi lúc một tăng. Như vậy đối với vận động viên thì động năng tăng, thế năng giảm.

[image: image39.wmf]Þ

Chọn câu B
Câu 27:     Wt = m.g.h      
[image: image40.wmf]Þ

 40 = 1.10.h   
[image: image41.wmf]Þ

h = 4 m.
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Chọn câu B
Câu 28:      
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Chọn câu B
II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

1,0 điểm
	                        F = P = m.g = 50. 10 = 500 N


	0,25
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[image: image48.wmf]1
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   (1)
	0,25

	
	          Mà       F1 + F2 = 500   (2)
	0,25

	
	     Từ (1) và (2)      suy ra : F1 = 200 N  
Vậy vai của bạn đi trước chịu một lực 200 N
	0,25

	Câu 2

1,0 điểm
	-Vì vật được kéo thẳng đều lên cao, nên lực kéo phải cân bằng với trọng lực của vật 
                     F = P = m.g = 5. 10 = 50 N


	0,25



	
	-Công của lực kéo :  A = F. h = 50 . 10 = 500 J
                 Hoặc       A = F.s.cos 
[image: image49.wmf]a

 = 50.10.cos 0 0 = 500 J
	0,25

	
	-Công suất của lực kéo:   
                                
[image: image50.wmf]A
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                                P = 
[image: image51.wmf]500

100

= 5 W
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	Câu 3

1,0 điểm
	Chọn góc thế năng tại vị trí cân bằng:

Cơ năng của vật tại vị trí lúc đầu có góc lệch 60 0
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	Cơ năng của vật tại vị trí cân bằng

             
[image: image53.wmf]2
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	0,25

	
	Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng ta có

             W1 = W2 
	0,25
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 v2 = 
[image: image57.wmf]10

 m/s = 3,16 m/s
	0,25


                                Lưu ý: 

                                      -Học sinh có thể làm bài toán bằng nhiều cách khác nhau, nếu đúng vẫn đạt trọn số điểm. 
                                      -Thiếu hoặc sai đơn vị thì trừ 0,25đ cho đáp án cuối cùng của bài toán.
                                  -----------------------------------------------------HẾT ----------------------------------------------------
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Thời gian làm bài: 45 phút
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